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I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Cây ngay không sợ chết đứng
         C.  Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Chết vinh còn hơn sống nhục
         D. Thương người như thể thương thân
Câu 2. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?
A. Giản dị.        B. Tiết kiệm.             C. Trung thực.               D. Khiêm tốn.

Câu 3: Đối lập với trung thực là?
A. Giả dối.        B. Tiết kiệm.             C. Chăm chỉ.                  D. Khiêm tốn.

Câu 4: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe qua thật nhanh.               B. Coi như không nhìn thấy
C. Giúp bạn mang xe đi sửa.               D. Trêu tức bạn.

Câu 5: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó thể hiện?
A. Thật lòng.         B. Lòng tự trọng.       C. Bảo trọng.              D. Khiêm tốn.

Câu 6: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
A. Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.

C. Nhận được sự quý trọng của mọi người.

D. Cả A,B,C.

Câu 7: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                    B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                                   D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 8: Yêu thương con người là gì?
A. Quan tâm người khác.                                B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.    D. Cả A,B,C.

Câu 9: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo Kim (GV cũ đã về hưu) và thấy cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.

B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.

Câu 10: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                     B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                                   D. Lòng yêu thương con người
Câu 11: Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi .

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 12: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.      B. Phê bình, lên án.     C. Khen ngợi        D. Học làm theo.

Câu 13: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.              B. Mang tiền về cho bố mẹ.

C. Mang đến đồn công an báo cáo                 D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 14 : Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người ?
A. Ủng hộ người nghèo.                                B. Giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp.

C. Tuyên truyền về an toàn giao thông.          D. Cả A,B,C.

Câu 15: Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?
A. Đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.               B. Không hút thuốc lá tại cây xăng.

C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Cả A,B
Câu 16: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp vở cho học sinh vùng cao.       B.Gặt lúa giúp gia đình người già.

C. Tặng quà cho bạn học cùng lớp.                D. Cả A,B,C.

Câu 17: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể 
C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.

Câu 18: Câu tục ngữ : Ăn cháo đá bát nói đến điều gì ?
A. Sự vô ơn, phản bội.     B. Tiết kiệm.     C. Sự trung thành        D. Khiêm tốn.

Câu 19: Biểu hiện của không trung thực là?

A. Giả vờ ốm để không phải đi học.             B. Nói dối mẹ để đi chơi game.

C. Tung tin nói xấu bạn trên facebook.         D. Cả A,B,C 
Câu 20 : Biểu hiện của đức tính trung thực là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.          B. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

C. Không bịa đặt nói xấu bạn.                           D. Cả A,C.

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (3 điểm)
Thế nào là sống trung thực ? Em hãy nêu ý nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống ? Nêu các biểu hiện của phẩm chất trung thực ở các khía cạnh học tập, quan hệ với gia đình, lớp học? 
Câu 2. (2 điểm)

Thế nào là đoàn kết, tương trợ? Tìm 2 câu ca dao có nội dung  nói về đoàn kết tương trợ?
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    Phần I. Trắc nghiệm: 5điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C
	D
	B
	D
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	D


   Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm:

Sống trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm .

Ý nghĩa: 

Trung thực là đức tính cần thiết và quý báu của mỗi người . Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá , làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng . 
Biểu hiện:

Học sinh nêu biểu hiện qua các khía cạnh học tập, quan hệ với gia đình
	1 điểm

1 điểm

1điểm

	2
	Khái niệm

Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ bằng việc làm cụ thể giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.

Ca dao: Nêu được 2 câu phù hợp(mỗi câu 0.5điểm)

VD: Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công


	1 điểm

1 điểm


	BGH

Nguyễn Ngọc Lan
	TTCM

Lưu Hoàng Trang
	NHÓM TRƯỞNG

Phùng Thị Vui
	NGƯỜI RA ĐỀ

Tạ Thanh Huyền
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Cây ngay không sợ chết đứng
         C.  Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Chết vinh còn hơn sống nhục
         D. Thương người như thể thương thân

Câu 2. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?
A. Giản dị.        B. Tiết kiệm.             C. Trung thực.               D. Khiêm tốn.

Câu 3: Đối lập với trung thực là?
A. Giả dối.        B. Tiết kiệm.             C. Chăm chỉ.                  D. Khiêm tốn.

Câu 4: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe qua thật nhanh.               B. Coi như không nhìn thấy

C. Giúp bạn mang xe đi sửa.               D. Trêu tức bạn.

Câu 5: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó thể hiện?
A. Thật thà.         B. Lòng tự trọng.       C. Trung thực.              D. Khiêm tốn.

Câu 6: Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi .

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 7: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.      B. Phê bình, lên án.     C. Khen ngợi        D. Học làm theo.

Câu 8: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.              B. Mang tiền về cho bố mẹ.

C. Mang đến đồn công an báo cáo                 D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 9 : Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người ?
A. Ủng hộ người nghèo.                                B. Giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp.

C. Tuyên truyền về an toàn giao thông.          D. Cả A,B,C.

Câu 10: Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?
A. Đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.               B. Không hút thuốc lá tại cây xăng.

C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Cả A,B

Câu 11: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
A. Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.

C. Nhận được sự quý trọng của mọi người.

D. Cả A,B,C.

Câu 12: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                    B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                                   D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 13: Yêu thương con người là gì?
A. Quan tâm người khác.                                B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.    D. Cả A,B,C.

Câu 14: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo Kim (GV cũ đã về hưu) và thấy cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.

B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.

Câu 15: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                     B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                                   D. Lòng yêu thương con người

Câu 16: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp vở cho học sinh vùng cao.       B.Gặt lúa giúp gia đình người già.

C. Tặng quà cho bạn học cùng lớp.                D. Cả A,B,C.

Câu 17: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể 

C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.

Câu 18: Câu tục ngữ : Ăn cháo đá bát nói đến điều gì ?
A. Sự vô ơn, phản bội.     B. Tiết kiệm.     C. Sự trung thành        D. Khiêm tốn.

Câu 19: Biểu hiện của không trung thực là?

A. Giả vờ ốm để không phải đi học.             B. Nói dối mẹ để đi chơi game.

C. Tung tin nói xấu bạn trên facebook.         D. Cả A,B,C 
Câu 20 : Biểu hiện của đức tính trung thực là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.          B. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

C. Không bịa đặt nói xấu bạn.                            D. Cả A,C.
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (3 điểm)

Thế nào là sống trung thực ? Em hãy nêu các việc làm của em thể hiện tính trung thực với các đối tượng sau:

· Ông bà, cha mẹ
· Thầy cô giáo
Tìm 2 câu ca dao có nội dung  nói về đức tính trung thực?
Câu 2. (2 điểm)

Thế nào là tự trọng  ? Nêu ý nghĩa của tự trọng đối với con người? 
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    Phần I. Trắc nghiệm: 5điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	B
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	D


   Phần II. Tự luận:7 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm:

Sống trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải ; sống ngay thẳng , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm .

Biểu hiện:

Học sinh nêu biểu hiện với mỗi nhóm (mỗi ý 0. 5 đ).

Nêu được 2 câu ca dao tục ngữ
	1điểm

1điểm

1điểm

	2
	Khái niệm.

     Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

Ý nghĩa.

    Là phẩm chất đạo đức cao quý, giúp con người có nghị lực nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân, được mọi người tôn trọng, quý mến.
	1 điểm

1 điểm


	BGH

Nguyễn Ngọc Lan
	TTCM

Lưu Hoàng Trang
	NHÓM TRƯỞNG

Phùng Thị Vui
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Bình
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Cây ngay không sợ chết đứng
         C.  Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Chết vinh còn hơn sống nhục
         D. Thương người như thể thương thân

Câu 2. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?
A. Giản dị.        B. Tiết kiệm.             C. Trung thực.               D. Khiêm tốn.

Câu 3: Đối lập với trung thực là?
A. Giả dối.        B. Tiết kiệm.             C. Chăm chỉ.                  D. Khiêm tốn.

Câu 4: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe qua thật nhanh.               B. Coi như không nhìn thấy

C. Giúp bạn mang xe đi sửa.               D. Trêu tức bạn.

Câu 5: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó thể hiện?
A. Thật thà.         B. Lòng tự trọng.       C. Trung thực.              D. Khiêm tốn.

Câu 6: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp vở cho học sinh vùng cao.       B.Gặt lúa giúp gia đình người già.

C. Tặng quà cho bạn học cùng lớp.                D. Cả A,B,C.

Câu 7: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể 

C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.

Câu 8: Câu tục ngữ : Ăn cháo đá bát nói đến điều gì ?
A. Sự vô ơn, phản bội.     B. Tiết kiệm.     C. Sự trung thành        D. Khiêm tốn.

Câu 9: Biểu hiện của không trung thực là?

A. Giả vờ ốm để không phải đi học.             B. Nói dối mẹ để đi chơi game.

C. Tung tin nói xấu bạn trên facebook.         D. Cả A,B,C 
Câu 10 : Biểu hiện của đức tính trung thực là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.          B. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

C. Không bịa đặt nói xấu bạn.                           D. Cả A,C.

Câu 11: Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi .

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 12: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.      B. Phê bình, lên án.     C. Khen ngợi        D. Học làm theo.

Câu 13: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.              B. Mang tiền về cho bố mẹ.

C. Mang đến đồn công an báo cáo                 D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 14 : Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người ?
A. Ủng hộ người nghèo.                                B. Giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp.

C. Tuyên truyền về an toàn giao thông.          D. Cả A,B,C.

Câu 15: Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?
A. Đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.               B. Không hút thuốc lá tại cây xăng.

C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Cả A,B

Câu 16: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
A. Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.

C. Nhận được sự quý trọng của mọi người.

D. Cả A,B,C.

Câu 17: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                    B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                                   D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 18: Yêu thương con người là gì?
A. Quan tâm người khác.                                B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.    D. Cả A,B,C.

Câu 19: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo Kim (GV cũ đã về hưu) và thấy cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.

B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.

Câu 20: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                     B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                                   D. Lòng yêu thương con người

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (3 điểm)
Thế nào là yêu thương con người ? Em hãy nêu các việc làm của em thể hiện tình yêu thương con người với các đối tượng sau:

· Ông bà, cha mẹ
· Thầy cô giáo
Tìm 2 câu ca dao có nội dung  nói về tình yêu thương con người?

Câu 2. (2điểm)

Thế nào là sống trung thực ? Em hãy nêu ý nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống ? 
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    Phần I. Trắc nghiệm: 5điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	D


   Phần II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm:

Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Biểu hiện:

Học sinh nêu biểu hiện với mỗi nhóm (mỗi ý 0. 5 đ).

Nêu được 2 câu ca dao tục ngữ
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	2
	Khái niệm.

    Trung thực là luôn tôn trọng sự thật chân lí, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

Ý nghĩa.

- Trung thực là đức tính cần thiết,và quý báu của mỗi con người.

- Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá.

- Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.

- Được mọi người tin yêu, kính trọng.


	1 điểm

 1 điểm


	BGH

Nguyễn Ngọc Lan
	TTCM

Lưu Hoàng Trang
	NHÓM TRƯỞNG

Phùng Thị Vui
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Bình
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Cây ngay không sợ chết đứng
         C.  Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Chết vinh còn hơn sống nhục
         D. Thương người như thể thương thân

Câu 2. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?
A. Giản dị.        B. Tiết kiệm.             C. Trung thực.               D. Khiêm tốn.

Câu 3: Đối lập với trung thực là?
A. Giả dối.        B. Tiết kiệm.             C. Chăm chỉ.                  D. Khiêm tốn.

Câu 4: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe qua thật nhanh.               B. Coi như không nhìn thấy

C. Giúp bạn mang xe đi sửa.               D. Trêu tức bạn.

Câu 5: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó thể hiện?
A. Thật thà.         B. Lòng tự trọng.       C. Trung thực.              D. Khiêm tốn.

Câu 6: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
A. Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.

C. Nhận được sự quý trọng của mọi người.

D. Cả A,B,C.

Câu 7: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                    B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                                   D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 8: Yêu thương con người là gì?
A. Quan tâm người khác.                                B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.    D. Cả A,B,C.

Câu 9: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo Kim (GV cũ đã về hưu) và thấy cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.

B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.

Câu 10: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                     B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                                   D. Lòng yêu thương con người

Câu 11: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp vở cho học sinh vùng cao.       B.Gặt lúa giúp gia đình người già.

C. Tặng quà cho bạn học cùng lớp.                D. Cả A,B,C.

Câu 12: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể 

C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.

Câu 13: Câu tục ngữ : Ăn cháo đá bát nói đến điều gì ?
A. Sự vô ơn, phản bội.     B. Tiết kiệm.     C. Sự trung thành        D. Khiêm tốn.

Câu 14: Biểu hiện của không trung thực là?

A. Giả vờ ốm để không phải đi học.             B. Nói dối mẹ để đi chơi game.

C. Tung tin nói xấu bạn trên facebook.         D. Cả A,B,C 
Câu 15 : Biểu hiện của đức tính trung thực là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.          B. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

C. Không bịa đặt nói xấu bạn.                           D. Cả A,C.

Câu 16: Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi .

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 17: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.      B. Phê bình, lên án.     C. Khen ngợi        D. Học làm theo.

Câu 18: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.              B. Mang tiền về cho bố mẹ.

C. Mang đến đồn công an báo cáo                 D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 19 : Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người ?
A. Ủng hộ người nghèo.                                B. Giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp.

C. Tuyên truyền về an toàn giao thông.          D. Cả A,B,C.

Câu 20: Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?
A. Đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.               B. Không hút thuốc lá tại cây xăng.

C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Cả A,B

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (3 điểm)

Thế nào là sống trung thực ? Em hãy nêu các việc làm của em thể hiện tính trung thực với các đối tượng sau:

· Thầy cô giáo
· Anh em, bạn bè
Tìm 2 câu ca dao có nội dung  nói về đức tính trung thực?
Câu 2. (2 điểm)
Thế nào là yêu thương con người ? Nêu ý nghĩa của tình yêu thương con người?
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    Phần I. Trắc nghiệm: 5điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	C
	C
	B
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	D
	D
	D


   Phần II. Tự luận:5 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm:

Sống trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải ; sống ngay thẳng , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm .

Biểu hiện:

Học sinh nêu biểu hiện với mỗi nhóm (mỗi ý 0. 5 đ).

Nêu được 2 câu ca dao tục ngữ
	1điểm

1điểm

1điểm

	2
	Khái niệm:

Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Ý nghĩa của yêu thương con người.

- Là phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

- Được mọi người yêu thương, quý trọng.
	1 điểm

1 điểm




	BGH

Nguyễn Ngọc Lan
	TTCM

Lưu Hoàng Trang
	Nhóm trưởng

Phùng Thị Vui 
	NGƯỜI RA ĐỀ

Tạ Thanh Huyền
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm)

Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?
A. Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

B. Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.

C. Nhận được sự quý trọng của mọi người.

D. Cả A,B,C.

Câu 2: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                    B. Lòng yêu thương con người.

C. Tinh thần yêu nước.                                   D. Đức tính tiết kiệm.

Câu 3: Yêu thương con người là gì?
A. Quan tâm người khác.                                B. Giúp đỡ người khác.

C. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.    D. Cả A,B,C.

Câu 4: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo Kim (GV cũ đã về hưu) và thấy cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.

B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.

Câu 5: Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                     B. Đức tính tiết kiệm.

C. Tinh thần kỷ luật.                                   D. Lòng yêu thương con người

Câu 6. Trong các câu sau, câu nào thể hiện tình yêu thương con người?

A. Cây ngay không sợ chết đứng
         C.  Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Chết vinh còn hơn sống nhục
         D. Thương người như thể thương thân

Câu 7. Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì ?
A. Giản dị.        B. Tiết kiệm.             C. Trung thực.               D. Khiêm tốn.

Câu 8: Đối lập với trung thực là?
A. Giả dối.        B. Tiết kiệm.             C. Chăm chỉ.                  D. Khiêm tốn.

Câu 9: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe qua thật nhanh.               B. Coi như không nhìn thấy

C. Giúp bạn mang xe đi sửa.               D. Trêu tức bạn.

Câu 10: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó thể hiện?
A. Thật thà.         B. Lòng tự trọng.       C. Trung thực.              D. Khiêm tốn.

Câu 11: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp vở cho học sinh vùng cao.       B.Gặt lúa giúp gia đình người già.

C. Tặng quà cho bạn học cùng lớp.                D. Cả A,B,C.

Câu 12: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể 

C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.

Câu 13: Câu tục ngữ : Ăn cháo đá bát nói đến điều gì ?
A. Sự vô ơn, phản bội.     B. Tiết kiệm.     C. Sự trung thành        D. Khiêm tốn.

Câu 14: Biểu hiện của không trung thực là?

A. Giả vờ ốm để không phải đi học.             B. Nói dối mẹ để đi chơi game.

C. Tung tin nói xấu bạn trên facebook.         D. Cả A,B,C 
Câu 15 : Biểu hiện của đức tính trung thực là?
A. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.          B. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

C. Không bịa đặt nói xấu bạn.                           D. Cả A,C.

Câu 16: Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi .

B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.

C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.

D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 17: Đối với những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.      B. Phê bình, lên án.     C. Khen ngợi        D. Học làm theo.

Câu 18: Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.              B. Mang tiền về cho bố mẹ.

C. Mang đến đồn công an báo cáo                 D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.

Câu 19 : Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người ?
A. Ủng hộ người nghèo.                                B. Giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp.

C. Tuyên truyền về an toàn giao thông.          D. Cả A,B,C.

Câu 20: Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?
A. Đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.               B. Không hút thuốc lá tại cây xăng.

C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Cả A,B

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
Thế nào là sống trung thực ? Nêu các biểu hiện của phẩm chất trung thực ở các khía cạnh học tập và trong lao động? 
Câu 2. (3 điểm)

Thế nào là yêu thương con người ? Em hãy nêu các việc làm của em thể hiện tình yêu thương con người với các đối tượng sau:

· Ông bà, cha mẹ
· Thầy cô giáo
Tìm 2 câu ca dao có nội dung  nói về tình yêu thương con người?
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    Phần I. Trắc nghiệm: 5điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	D
	D
	D


   Phần II. Tự luận:5điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái niệm:

Sống trung thực là luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí , lẽ phải , thật thà và dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm .

Biểu hiện:

Học sinh nêu 4 biểu hiện qua các khía cạnh học tập và lao động
	1điểm

1điểm

	2
	Khái niệm:

Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn .

Ý nghĩa:

Là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Giúp con người có được mọi người yêu thương, quý trọng.

Thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người…

Nêu được 2 câu ca dao tục ngữ
	1 điểm

1 điểm

1điểm


	BGH

Nguyễn Ngọc Lan
	TTCM

Lưu Hoàng Trang
	Nhóm trưởng

Phùng Thị Vui
	NGƯỜI RA ĐỀ

  Tạ Thanh Huyền


